
- Đơn vị báo cáo: 

UBND thị trấn Lâm Thao

Ngày nhận báo cáo: - Đơn vị nhận:CCTK huyện

Ngày 6 kỳ báo cáo

Đơn vị 

tính

Phát sinh 

trong quý

Cộng dồn 

đến cuối 

quý

Ghi chú

A C 1 2 3

1 Xã cơ bản đạt nông thôn mới (đánh dấu X) Xã 0 0

2 Xã đạt nông thôn mới (đánh dấu X) Xã 0 0

3 Số người được cấp BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí Thẻ 30 419

3.1 Trong đó:  - Cấp cho trẻ dưới 6 tuổi Thẻ 25 60

3.2                   - Cấp cho người thuộc hộ nghèo Thẻ 2 132

3.3                   - Cấp cho người thuộc hộ cận nghèo Thẻ 3 227

3.4                   - Cấp cho người dân tộc thiểu số Thẻ 0 0

4 Số Sổ tiết kiệm đã tặng cho các hộ gia đình Sổ 0 0

4.1 Tổng số tiền tiết kiệm trao tặng Tr. đồng 0 0 Đến t9.2023

5 Tổng số đối tượng được vay vốn ưu đãi Người 9 55 518

5.1 Trong đó: + Hộ nghèo, cận nghèo Người 9 47 449

5.2                + Giải quyết việc làm Người 0 8 69

5.3                + Xuất khẩu lao động Người 0 0 0

6 Tổng doanh số cho vay ưu đãi Tr. đồng 500 3006,8 27.822,0

6.1 Trong đó:  + Hộ nghèo, cận nghèo Tr. đồng 500 2500 23.427,0

6.2                 + Giải quyết việc làm Tr. đồng 0 506,8 4.395,0

6.3                 + Xuất khẩu lao động Tr. đồng 0 0 0,0

11 Tổng số nhà đại đoàn kết đã bàn giao Nhà 0 0

11.1 Tổng giá trị Tr. đồng 0 0

12 Tổng số nhà tình nghĩa đã bàn giao Nhà 0 0

12.1 Tổng giá trị Tr. đồng 0 0

13 Số đối tượng được bảo trợ xã hội Người 11 20

13.1 Trong đó:  + Trẻ em nhiễm HIV, mồ côi không nơi nương tựa Người 0 1

13.2                 + Người tàn tật Người 7 11

13.3                 + Người cao tuổi Người 4 8

14 Tr. đồng 16,6 348,15

15 Tr. đồng 0 106

16 Tr. đồng 12,5 12,5

17 Người 11 17

Lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đinh Thị Kim Nga

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Việt Dũng

Quà thăm hỏi và hỗ trợ hộ nghèo (*)

Cứu đói và cứu trợ xã hội khác (*)

Lâm Thao Phù Ninh

Thị trấn Lâm Thao, ngày 07 tháng 9 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(*) Chỉ tính hỗ trợ đột xuất, không tính chi thường xuyên

B

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

 TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ

 Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2023

Số người đi xuất khẩu lao động phát sinh trong quý

Chỉ tiêu

Biểu 01/ĐSDC-X

Trị giá tiền và quà cho các đối tượng chính sách, có công (*)
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